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BÁO CÁO QUÝ II (Tháng 4 - 6/2019) 
 

CHƯƠNG TRÌNH PHẪU THUẬT TIM 

CARITAS VIỆT NAM – HỘI ST. LUCAS CHARITY FOUNDATION 

 

1. Nguồn quỹ của Hội St. Lucas năm 2019 

 

Stt Ngày  Nội dung 
Số tiền 

Ghi chú 
VND USD 

1 28/12/2018 
Số tiền còn lại trong nguồn 

quỹ của Hội St. Lucas 2018 
567,958,626 ≈ $24,444,00 

(Tỷ giá (28/12/2018) 

23,235/USD 

2 30/01/2019 

Hội St. Lucas đã chuyển tiền 

cho chương trình Tim lần 1, 

2019 

926,000,000 ≈ $40,000,00 
(Tỷ giá (30/01/2019) 

23,150/USD 

3 08/04/2019 

Hội St. Lucas đã chuyển tiền 

cho chương trình Tim lần 2, 

2019 

694,650,000 ≈ $30,000,00 
(Tỷ giá (08/04/2019) 

23,155/USD 

Tổng cộng 2,188,608,626   

 

2. Kết quả các bệnh nhân tim đã được Hội St. Lucas hỗ trợ trong quý II/2019 

 

Hoạt 

động 
Stt Họ và tên  

Thời gian 

phẫu thuật 

(PT) 

Kết quả phẫu thuật 

Chi phí Hội 

St. Lucas hỗ 

trợ 

Số trẻ 

đã 

làm 

xong 

hồ sơ  

01 
Lê Cao Thanh Hoàng 

1 tuổi (nam), Bình Thuận 
 

Các cháu này đang được 

theo dõi điều trị bệnh tại 

bệnh viện 

 

02 
Triệu Yến Vy 

4 tuổi (nữ), Sài Gòn 
  

03 
Nguyễn Chí Thức 

1 tuổi (nam), Kiên Giang 
  

04 
Trần Nguyễn Hoài Phúc 

1 tuổi (nam), Bình Dương 
  

05 
Huỳnh Anh Thư 

15 tuổi (nữ), Vĩnh Long 
  

06 
Nguyễn Phạm Thanh Duy 

1 tuổi (nam), Ninh Thuận 
  

07 
Y Rơ Châm Hân 

6 tuổi (nữ), Gia Lai 
  



08 
Đinh Hoàng Gia Hưng 

3 tháng tuổi (nam), Ninh Bình 
  

09 
Trần Minh Khang 

1 tuổi (nam), Hà Tĩnh 
  

10 
Lương Gia Khánh 

1 tuổi (nam), Nam Định 
  

11 
Nguyễn Thái Duyên 

8 tuổi (nữ), Bình Thuận 
  

Số trẻ 

đã 

được 

phẫu 

thuật 

01 
Trịnh Châu Anh 

1 tuổi (nữ), Nam Định 
12/12/2018 

Cháu khỏe mạnh sau ca 

phẫu thuật 
13,863,753  

02 
Trương Trọng Dũng  

4 tuổi (nam), Kontum 
26/02/2019 

Cháu khỏe mạnh sau ca 

phẫu thuật 
53,160,000 

03 
Đinh Khôi Nguyên 

1 tuổi (nam), Nam Định 
28/02/2019 

Cháu khỏe mạnh sau ca 

phẫu thuật 
79,881,302  

04 
Lê Ngọc Phương Uyên 

16 tuổi (nữ), Sài Gòn 
21/03/2019 

Cháu khỏe mạnh sau ca 

phẫu thuật 
87,560,930 

05 
Phạm Hoàng Bảo Trân 

1 tuổi (nữ), Lâm Đồng 
29/3/2019 

Cháu khỏe mạnh sau ca 

phẫu  thuật 
46,748,000  

06 
Lữ Tố Như 

1 tuổi (nữ), Lâm Đồng 
01/04/2019 

Cháu khỏe mạnh sau ca 

phẫu thuật 
46,748,000 

07 
Trương Minh Đức 

1 tuổi (nam), Bình Thuận 
04/04/2019 

Cháu khỏe mạnh sau ca 

phẫu thuật, sức khỏe ổn 

định hơn 

52,314,000 

08 
Trần Đức Anh Tuấn 

2 tuổi (nam), Nghệ An  
18/04/2019 

Cháu khỏe mạnh sau ca 

phẫu thuật 
20,076,495  

09 
Vũ Lê Minh Quang 

4 tuổi (nam), Ninh Bình 
23/04/2019 

Cháu khỏe mạnh sau ca 

phẫu thuật 
20,600,090  

10 
Đoàn Phạm An Nhiên  

1 tuổi (nữ), Lâm Đồng 
23/4/2019 

Cháu khỏe mạnh sau ca 

phẫu thuật 
46,748,000  

11 
Thang Phi Thường 

1 tuổi (nam), Bình Thuận  
04/05/2019 

Cháu khỏe mạnh sau ca 

phẫu thuật 
46,748,000 

12 
Ngô Tố Trinh 

1 tuổi (nữ), Bình Thuận  
08/05/2019 

Cháu khỏe mạnh sau ca 

phẫu thuật 
57,871,000 

13 
Trần Thị Kiều Vy 

2 tuổi (nữ), Ninh Bình  
15/05/2109 

Cháu khỏe mạnh sau ca 

phẫu thuật 
22,667,060  

14 
Châu Thị Pằng 

5 tuổi (nữ), Lào Cai  
27/05/2019 

Cháu khỏe mạnh sau ca 

phẫu thuật 
33,909,211  

15 
Tráng Bảo Toàn 

1 tuổi (nam), Lào Cai  
30/05/2019 

Cháu khỏe mạnh sau ca 

phẫu thuật 
15,194,805  

                                                                                               Chi phí chuyển khoản  147,361 

Tổng cộng 644,238,007 



 

3. Nhận xét 

- Trong quý 2/2019, số trẻ được Hội St. Lucas giúp phẫu thuật tim là 15 cháu, 9 cháu trong độ tuổi 

từ 0 – 1 tuổi. Các cháu tại các tỉnh như Lào Cai, Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An, Kontum,          

Bình Thuận, Lâm Đồng, Sài Gòn. Hầu như các cháu đều khỏe mạnh sau khi được phẫu thuật tim 

qua những lần tái khám định kỳ tại bệnh viện. 

- Caritas Việt Nam và Caritas Giáo phận tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ cho các 

cháu bệnh tim tại những vùng quê xa qua mạng lưới Caritas giáo xứ. Đồng thời, Caritas cũng mời 

gọi anh chị em Công giáo giới thiệu những trường hợp các cháu bệnh tim tại địa phương cho các 

cha xứ hoặc nhóm cộng tác viên Caritas trong Giáo xứ. Nhờ đó, các cháu bị bệnh tim tại các thôn, 

làng kịp thời được phát hiện bệnh và chữa bệnh. Caritas Việt Nam cũng mở rộng làm việc với các 

bệnh viện tại Sài Gòn, để có thể hỗ trợ kịp thời những trường hợp trẻ bệnh tim hoàn cảnh khó khăn 

trong tình trạng cấp cứu. 

- Caritas Việt Nam cũng hỗ trợ các chi phí mua thuốc, xe di chuyển và bồi dưỡng sau phẫu thuật 

tim ... cho một số cháu nằm lại bệnh viện sau phẫu thuật từ 1 đến 3 tháng. Trong hoàn cảnh này, 

mẹ của các cháu phải nghỉ làm để chăm sóc con tại bệnh viện, mọi thu nhập trong gia đình đều 

hạn hẹp do chỉ có một mình ba đi làm để trang trải mọi chi phí hàng ngày. 

- Gia đình của 15 cháu đã được giúp phẫu thuật tim xin tri ân tất cả quý ân nhân, anh chị trong hội 

St. Lucas Charity Foundation. Với những đóng góp, chia sẻ của quý vị, các trẻ em bệnh tim đã có 

một quả tim lành lạnh và trở lại một cuộc sống bình thường, khỏe mạnh. 

 

 

 

4. Phụ Lục: 

- Bảng Danh sách các cháu phẫu thuật tim 

- Bảng chi phí phẫu thuật (xem bảng phụ lục tại file excel) 

- Thông tin của 15 em đã được PT trong file đính kèm 

 

                                                                                                                TP.HCM, ngày 09 tháng 7 năm 2019 

                                                                                                                     Người báo cáo 

                                                                                                                Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng Mai 


